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MÔN KHOA HỌC – LỚP 5 

(Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề) 

   Họ và tên: …………………………………...... Lớp 5A..................Số phách: ………. 

   Trường Tiểu học Đồng Hòa    Giám thị: 1,…………………....2,...................................                                                                                                    
 

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

........................................................................................................ 

........................................................................................................

....................................................................................................... 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)  

Câu 1. (0,5đ) Nên làm gì để phòng bệnh viêm gan A? 

A. Ăn chín.                 B. Uống nước đã đun sôi. 

C. Rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện. 

D. Thực hiện tất cả những việc trên. 

Câu 2. (0,5đ) Các đồ vật được làm bằng đất sét nung không tráng men hoặc có 

tráng men sành, men sứ gọi là gì?  

A. Ngói                  B. Gạch                   C. Đồ gốm                   D. Đồ thủy tinh 

Câu 3. (0,5đ) Vật liệu nào sau đây dùng để làm cầu, đường ray tàu hoả? 

A. Đồng                       B. Gang                      C. Thép                D. Nhôm 

Câu 4. (1đ) Chọn từ thích hợp “giống, mọi, bố, mẹ” điền vào chỗ chấm. 

………trẻ em đều do ................... sinh ra và có những đặc điểm ……………. với 

..........................của mình. 

Câu 5. (0,5đ) Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do: 

A. Kí sinh trùng gây ra. 

B. Một loại vi rút có trong máu gia súc, chim, chuột, khỉ, … gây ra. 

C. Một loại vi rút do muỗi vằn truyền trung gian gây bệnh. 

D. Do một loại vi khuẩn gây ra. 

Câu 6. (0,5đ) Việc làm nào dưới đây chỉ có phụ nữ làm được? 

A. Làm bếp.                                                    B. Chăm sóc con.                             

C. Mang thai và cho con bú.                           D. Thêu và may giỏi. 

Câu 7. (0,5đ) Cần làm gì khi phát hiện có kẻ muốn xâm hại mình? 

A. Tránh ra xa để kẻ đó không đụng được đến người mình. 

B. Nhìn thẳng vào kẻ đó và hét to: “Không được, dừng lại” … 

C. Bỏ đi ngay. 

D. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ công an hoặc người em thấy tin cậy. 

D. Thực hiện những điều trên cho phù hợp với từng hoàn cảnh. 

Câu 8. (1đ) Viết tiếp nội dung còn thiếu vào chỗ chấm. 

a. Cao su tự nhiên được chế biến từ ………………………………………………….….  

b. Cao su nhân tạo được chế biến từ …………………………………….……………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Câu 9. (1đ) Làm cách nào để nhận biết một hòn đá có phải là đá vôi hay không? 

  A. Nhỏ dấm hoặc a- xít.              B. Ngâm vào nước            C. Cả 2 phương án trên. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 1. (1,5 đ) Chúng ta chỉ nên dùng thuốc khi nào? Hãy nêu tác hại của việc dùng 

thuốc không đúng?  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 2. (1,5 đ) Xi măng có những tính chất gì?  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 3. (1đ) Nêu tác hại của thuốc lá điện tử. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 



ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)  

Câu 1. (0,5đ) D   Câu 2. (0,5đ) C   Câu 3. (0,5đ) C 

Câu 4. (1đ) Chọn từ thích hợp “giống, mọi, bố, mẹ” điền vào chỗ chấm. 

mọi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình. 

Câu 5. (0,5đ) C  

Câu 6. (0,5đ) C 

Câu 7. (0,5đ) Đ 

Câu 8. (1đ) Viết tiếp nội dung còn thiếu vào chỗ chấm. 

a. Cao su tự nhiên được chế biến từ nhựa cây cao su 

b. Cao su nhân tạo được chế biến từ than đá và dầu mỏ 

Câu 9. (1đ) A  

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 1. (1,5 đ) Chúng ta chỉ nên dùng thuốc khi nào? Hãy nêu tác hại của việc dùng 

thuốc không đúng?  

Câu 2. (1,5 đ) Xi măng có những tính chất gì?  

Câu 3. (1đ) Nêu tác hại của thuốc lá điện tử. 

 

 


